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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ và tổng hợp IAA mạnh. Từ 
32 mẫu đất trồng cà chua thu tại tỉnh Thái Nguyên đã phân lập được 5 chủng vi khuẩn có cả hai hoạt tính trên.  
Từ đó tuyển chọn được chủng MN26 có hoạt tính cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA mạnh nhất tương ứng với 
20,822 µg/ml NH4

+ khi nuôi trên môi trường Ashby và 77,2344 µg/ml IAA trên môi trường Ashby bổ sung 0,1%  
L-Tryptophan. Kết quả so sánh trình tự gen 16S-rRNA của chủng MN26 cho tỷ lệ tương đồng 98,88% với chủng 
Flavobacterium tistrianum GB 56.1T (KT223144). Sơ đồ phả hệ cho thấy chủng MN26 giữ một trí độc lập với 
Flavobacterium tistrianum GB 56.1T. Dựa vào dữ liệu phân tích trình tự gen 16S Rrna, chủng MN26 có thể được coi 
là ứng viên loài mới thuộc chi Flavobacterium, với danh pháp khoa học là Flavobacterium sp. MN26. Đánh giá đặc 
điểm nuôi cấy cho thấy chủng MN26 có khả năng sinh 8 loại enzyme (Phosphatase alcaline, Leucine arylamidase, 
Valine arylamidase, Trypsine, Phosphatase acide, Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, -galactosidase,  
D-glucosidase), có khả năng đồng hóa các nguồn carbon, bao gồm D-glucose, L-arabinose,  D- mannose,  
D-mannitol, D-maltose, L-rhamnose, D-ribose, Inositol, D-saccharose, N-acetyl-glucosamine, Malic acid, Phenylacetic 
acid, Potassium gluconate, Sodium acetate và Trisodium citrate; có khả năng sinh Indole và không có khả năng chuyển 
hóa nitrate thành nitrite.  

Từ khóa: Cố định nitơ, tổng hợp indole-3-acetic axit, Flavobacterium. 

Selection of Bacterial Strains Capable  
of Nitrogen Fixation and Indole-3-acetic Acid (IAA) Biosynthesis  

from Tomato-Grown Soil in some Communes and Wards in Thai Nguyen Province 

ABSTRACT 

The objective of this study was to select bacterial strains with strong nitrogen fixation and IAA biosynthesis 
ability. Five strains with both activities were selected from 32 tomato soil samples collected in Thai Nguyen province. 
The strain MN26 was selected for its strongest nitrogen fixation and IAA biosynthetic activity, corresponding to 20.82 
µg/ml NH4

+ when grown on Ashby medium and 77.23 µg/ml IAA on Ashby medium supplemented with 0.1%  
L-Tryptophan. Based on 16S rRNA gene sequence analysis data and phylogenetic tree, the strain MN26 could be 
considered as a new species candidate belonging to the genus Flavobacterium with scientific name as 
Flavobacterium sp. MN26. Results of culture characterization showed that Flavobacterium sp. MN26 was capable of 
producing 8 enzymes (phosphatase alcaline, leucine arylamidase, valine arylamidase, trypsine, phosphatase acid, 
naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, -galactosidase, and D-glucosidase) and capable of assimilation of various carbon 
sources including D-glucose, L-arabinose, D-mannose, D-mannitol, D-maltose, L-rhamnose, D-ribose, inositol,  
D-saccharose, N-acetyl-glucosamine, malic acid, phenylacetic acid, potassium gluconate, sodium acetate and 
trisodium citrate. The strain MN26 was capable of producing indole but incapable of converting nitrate to nitrite.  

Keywords: Nitrogen fixation, IAA biosynthesis, Flavobacterium. 
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Ký hiệu 
chủng 

Địa điểm 
lấy mẫu 

Đặc điểm hình thái khuẩn lạc 
Đặc điểm 
hình thái 
tế bào 

Tính chất 
Gram 

Khả năng 
di động 

Khả năng 
cố định 

nitơ 

Khả năng 
tổng hợp 

IAA 

MN26 Đại Từ Trong, tròn bề mặt bóng, không ria, nhớt Dấu phảy - + + + 

MN45 Phú Lương Trắng sữa, tròn, không ria, trơn Que ngắn - + + + 

MN102 Phú Lương Trong, lồi, bề mặt bóng, không ria Que ngắn - + + + 

MN105 Phú Bình Trong, dẹt, bề mặt ráp, ria gọn Que ngắn - + + + 

MN106 Đồng Hỷ Trong, tròn, có nhân, không ria Cầu - + + + 

Ký hiệu chủng Khả năng tổng hợp IAA (µg/ml) Khả năng cố định nitơ (µg/ml) 

MN26 77,2344a 20,822a 

MN45 16,0480e 5,4263e 

MN102 26,9802d 7,5621c 

MN105 32,6581c 6,2358d 

MN106 50,5113b 17,526b 

≤



Đánh giá khả năng kháng nấm Collectotrichum gây bệnh thán thư trên quả thanh long bởi các chủng Streptomyces sp. 
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Loài gần nhất  Mức độ tương đồng (%) 

Flavobacterium tistrianum GB 56.1T (KT223144)  98,88 

Flavobacterium sharifuzzamanii A7.6T (QJGZ01000021)   98,61 

Flavobacterium zhairuonense A5.7T (MK248099)  98,33 

Flavobacterium anhuiense D3T (EU046269)  98,00 

Flavobacterium nitrogenifigens NXU-44T (KP711654)  97,80 

Flavobacterium ginsenosidimutans THG 01T (GU138377)  97,77 

Flavobacterium chungangensis MAH-10T (KY964277)  97,40 

Flavobacterium defluvii EMB117T (DQ372986)  97,28 

Flavobacterium daemonense THG-DJ7T (KF532125)  97,28 

Đặc điểm hóa sinh khảo sát 
Thể hiện 

của chủng MN26 
Đặc điểm hóa sinh khảo sát 

Thể hiện 
của chủng MN26 

Sinh Phosphatase alcaline + Đồng hóa D-glucose + 

Sinh Esterase (C4) - Đồng hóa L-arabinose + 

Sinh Esterase Lipase (C8) - Đồng hóa D- mannose + 

Sinh Lipase (C14) - Đồng hóa D-mannitol + 

Sinh Leucine arylamidase + Đồng hóa N-acetyl-glucosamine + 

Sinh Valine arylamidase + Đồng hóa D-maltose + 

Sinh Cystine arylamidase - Đồng hóa Potassium gluconate + 

Sinh Trypsine + Đồng hóa Capric acid - 

Sinh D-chymotrypsine - Đồng hóa Adipic acid - 

Sinh Phosphatase acide + Đồng hóa Malic acid + 

Sinh Naphtol-AS-BI- phosphohydrolase + Đồng hóa Sodium acetate + 

Sinh D-galactosidase - Đồng hóa Trisodium citrate + 

Sinh -galactosidase + Đồng hóa Phenylacetic acid + 

Sinh -glucuronidase - Đồng hóa L-rhamnose + 

Sinh D-glucosidase + Đồng hóa D-ribose + 

Sinh -glucosidase - Đồng hóa Inositol + 

Sinh N-acetyl--glucosaminidase - Đồng hóa D-saccharose + 

Sinh D-mannosidase - Chuyển hóa nitrate thành nitrite - 

Sinh D-fucosidase - Sinh Indole + 
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